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SỞ Y TẾ 

 
Số: 5139/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2021 

   
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bến Tre, Gia 

Lai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 69 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 25/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh (địa 

chỉ: xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 5139/SYT-NVY ngày 25/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển 
Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành  

cách ly 

Từ ngày Đến ngày 
Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ngày) 

Xã, 

phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Nhân Minh Nam 1998 C6371592 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
20h ngày  

25/12/2021 
Hoài 
Thượng 

Thuận Thành Bắc Ninh 

2 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 1991 C5808337 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h ngày  

25/12/2021 
17h ngày  

25/12/2021 
Phú An Hòa Châu Thành Bến Tre 

3 Phan Công Tùng Nam 1995 B9621603 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
T2 Kbang Kbang Gia Lai 

4 Nguyễn Mạnh Hà  Nam 1997 C5984147 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
11h ngày  

25/12/2021 
Diễn Kỷ Diễn Châu  Nghệ An  

5 Hoàng Văn Trường Nam 1983 N2232780 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Lăng Thành Yên Thành Nghệ An  

6 Nguyễn Đình Thành  Nam 1988 N1835586 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Hợp Thành Yên Thành Nghệ An  

7 Phan Văn Cường Nam 1987 B7422641 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Vĩnh Thành Yên Thành Nghệ An  

8 Phan Công Ngũ Nam 1989 N2229646 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nam Thành Yên Thành Nghệ An  

9 Phan Bá Tráng Nam 1991 C4877934 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Trung 
Thành 

Yên Thành Nghệ An  

10 Võ Thị Na  Nữ 2000 C6276741 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An  

11 Nguyễn Hữu Thắng Nam 2000 C6192615 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An  

12 Trần Văn Chiến Nam 1999 C7977618 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghi Phú TP Vinh Nghệ An  

13 Nguyễn Thị Vân Nữ 1986 C2004728 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Cửa Nam TP Vinh Nghệ An  

14 Nguyễn Viết Trung Nam 1991 N2263791 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Trung Đô TP Vinh Nghệ An  

15 Nguyễn Thế Tuấn Nam 1988 N2368352 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Thanh 
Tường 

Thanh Chương Nghệ An  

16 Đinh Hùng Mạnh  Nam 1993 C4460836 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày 

25/12/2021 
12h ngày 

25/12/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An  

17 Nguyễn Đức Linh  Nam 1989 N2457371 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày 

25/12/2021 
12h ngày 

25/12/2021 
Võ Liệt Thanh Chương Nghệ An  

18 Nguyễn  Đình Vân Nam 1990 B8448752 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Ô tô 

10h ngày  

25/12/2021 

12h ngày  

25/12/2021 

Thanh 

Dương 
Thanh Chương Nghệ An  

19 Trần Văn Khánh Nam 1989 B9923362 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Võ Liệt Thanh Chương Nghệ An  



20 Hoàng Khắc Phúc Nam 1986 N1884160 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Tây Hiếu Thái Hòa Nghệ An  

21 Nguyễn Thị Huệ Nữ 1971 N2460992 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Ô tô 

10h ngày  

25/12/2021 

12h ngày  

25/12/2021 

TX Thái 

Hòa 
Thái Hòa Nghệ An  

22 Nguyễn Hữu Thắng Nam 2000 C5931009 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
TX Thái 
Hòa 

Thái Hòa Nghệ An  

23 Hồ Đức Sơn Nam 1984 N2365212 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Tân Sơn Quỳnh Lưu Nghệ An  

24 Vũ Văn Liên  Nam 1982 B8752085 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Tam Hợp Quỳ Hợp Nghệ An  

25 Trương Quang Vũ Nam 1985 N2368067 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Châu Lộc Quỳ Hợp Nghệ An  

26 Trần Thị Hạnh Nữ 1986 C0675152 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghĩa Đức Nghĩa Đàn Nghệ An  

27 Trần Văn Trì Nam 1992 C8690991 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghĩa Đức Nghĩa Đàn Nghệ An  

28 Trần Nam Kiên Nam 1983 C0845861 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghĩa Minh Nghĩa Đàn Nghệ An  

29 Phạm Đình Thắng Nam 1987 C4075191 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghi Diện Nghi Lộc Nghệ An  

30 Nguyễn Hữu Luân Nam 1978 N2232233 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày 

25/12/2021 
12h ngày 

25/12/2021 
Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An  

31 Ngô Thị Hà  Nữ 1989 C2848682 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghi Mỹ Nghi Lộc Nghệ An  

32 Hoàng Thị Huyền Nữ 1997 C2975048 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An  

33 Nguyễn Văn Long  Nam 1994 C1025417 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An  

34 Hoàng Văn Ngà Nam 1987 B9514950 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Xuân Hóa  Nam Đàn Nghệ An  

35 Bùi Ngọc Việt Nam 1989 C2172191 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Xuân Lâm Nam Đàn Nghệ An  

36 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 1994 C5550824 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
thị trấn Nam 
Đàn 

Nam Đàn Nghệ An  

37 Nguyễn Thị Thắng Nữ 1989 C4596834 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Nam Anh Nam Đàn Nghệ An  

38 Nguyễn Văn Hoàng Nam 1987 C1900296 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Kim Liên Nam Đàn Nghệ An  

39 Trần Văn Ninh Nam 1989 B8339634 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Phúc Cường Nam Đàn Nghệ An  

40 Trần Đình Dương Nam 1989 B6701509 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Hưng Phúc Hưng Nguyên Nghệ An  

41 Phạm Văn Huấn Nam 1991 C0738182 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Hưng Mỹ Hưng Nguyên Nghệ An  

42 Lê Văn Duy Nam 1991 B7616843 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày 

25/12/2021 
12h ngày 

25/12/2021 
Văn Phong Hưng Nguyên Nghệ An  

43 Nguyễn Thế Huỳnh Nam 2001 C7791514 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Thượng Sơn Đô Lương Nghệ An  

44 Nguyễn Ngọc Hải Nam 1986 C3895740 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Trung Sơn Đô Lương Nghệ An  



45 Cao Tiền Huỳnh Nam 1991 N2364277 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Bồi Sơn Đô Lương Nghệ An  

46 Văn Đình Đức Nam 1995 C2995485 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Ô tô 

10h ngày  

25/12/2021 

12h ngày  

25/12/2021 
Diễn Yên Diễn Châu  Nghệ An  

47 Cao Thị Liên Nữ 1999 C4117202 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An  

48 Trần Văn Nam Nam 1993 B9971750 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An  

49 Lê Thị Lan Anh  Nữ 1994 B8284522 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày 

25/12/2021 
18h ngày 

25/12/2021 
Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An  

50 Nguyễn Văn Huấn Nam 1987 C2323758 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
19h ngày  

25/12/2021 
Khánh Nhạc Yên Khánh Ninh Bình 

51 Từ Công Nguyên Nam 1996 C3471027 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Tân Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

52 Lưu Đức Dũng Nam 1994 B6484230 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Thanh 
Trạch 

Bố Trạch  Quảng Bình 

53 Lê Thị Thanh Nữ 1995 B8255787 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Đại Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

54 Nguyễn Văn Tuất Nam 1989 C5494463 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Đại Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

55 Dương Văn Ngưỡng Nam 1992 N2370042 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Đồng Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

56 Dương Văn Tơ Nam 1976 B7462296 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Đồng Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

57 Lưu Văn Quân Nam 1985 C7060166 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Thanh 
Trạch 

Bố Trạch Quảng Bình 

58 Phan Xuân Hải Nam 1987 N2008253 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
14h ngày  

25/12/2021 
Trung Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

59 Hoàng Văn Tuyến Nam 1988 B8710824 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
16h ngày  

25/12/2021 
TT Cửa 
Tùng 

Vĩnh Linh Quảng Trị 

60 Phan Văn Hoan Nam 1995 B9431018 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
16h ngày  

25/12/2021 
Vĩnh Sơn Vĩnh Linh Quảng Trị 

61 Ngô Thi Thảo Nữ 1984 C1894952 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Tế Lợi Nông Cống  Thanh Hóa 

62 Lý Gia Hưng Nam 2020 N2263497 Không 18/12/2021 01/01/2022 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
12h ngày  

25/12/2021 
Tế Lợi Nông Cống  Thanh Hóa 

63 Trịnh Văn Dũng Nam 1986 N1884145 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Lam Sơn Ngọc Lặc  Thanh Hóa 

64 Lê Văn Dũng Nam 1998 C4158829 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Hoằng 
Trường 

Hoằng Hóa Thanh Hóa 

65 Nguyễn Huy Văn  Nam 1996 C3966145 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Hoằng 
Thành 

Hoằng Hóa Thanh Hóa 

66 Lê Công Cường Nam 1995 C6105767 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Hoằng 
Thành 

Hoằng Hóa Thanh Hóa 

67 Hà Thế Trường Nam 1992 B8560070 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Hà Hải Hà Trung Thanh Hóa 

68 Mai Văn Nhất Nam 1988 B9544548 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
18h ngày  

25/12/2021 
Hà Giang Hà Trung Thanh Hóa 

69 Trần Văn Lành Nam 1984 C1017693 Không 18/12/2021 25/12/2021 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Ô tô 
10h ngày  

25/12/2021 
20h ngày  

25/12/2021 
Phú Đa Phú Vang TT Huế 
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